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QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Cao Thị Phương Thảo. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Huỳnh Thế Nữ Diệu Hiền- Thư ký Tòa án, Tòa 

án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tham 

gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hoa Lý - Kiểm sát viên. 

  Ngày 12 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

63/2019/TLST-DS ngày 10tháng 4 năm 2019về “Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm số: 48/2018/QĐPH-

ST ngày 03 tháng 6 năm 2019, gồm những người tham gia tố tụng như sau : 
 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Bà Trần Thị L (có mặt). 

Địa chỉ nơi cư trú: 98/2 đường N,thành phố Quy Nhơn,tỉnh Bình Định.  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu đề ngày 08 tháng 4 năm 2019 và các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ, bà Trần Thị L trình bày: Bà là mẹ ruột của chị Võ Thị Mộng T. Chồng 

bà là Võ Bình M ( đã chết 1997). Ông bà có 02 người con gồm :Võ Thị Mộng T và 

Võ Nguyên G. Anh G đã trưởng thành. Riêng chị T khi sinh ra đã bị hội chứng Down 

bẩm sinh, sa sút trí tuệ nặng đã có biên bản giám định khả năng lao động tỷ lệ mất 

sức lao động là 81% theo bảng qui định tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật ban 

hành kèm theo Thông tư liên bộ số 12/TTLB ngày 26/7/1995 của Hội đồng giám định 

y khoa. Hiện chị T đang được nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 



Vì vậy, nay bà có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn tuyên bố chị Võ 

Thị Mộng T mất năng lực hành vi dân sự. 

*Tại phiên họp sơ thẩm, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân 

dân Tp. Quy Nhơn v  việc tuân thủ pháp luật v  tố tụng dân sự và quan điểm gi i 

 uyết việc dân sự đ  ngh : 

-Thẩm phán đã thực hiện đúng theo qui định của Bộ luật tố tụng Dân sự kể từ 

khi thụ lý vụ việc dân sự cho đến trước thời điểm mở phiên họp sơ thẩm.Tại phiên 

họp sơ thẩm,Thẩm phán vàthư ký phiên họptuân thủ đúng theo qui định của pháp luật 

tố tụng Dân sự. 

 - Đề nghị Tòa áp dụng Điều 22BLDS và Điều 378 BLTTDS, chấp nhận đơn 

yêu cầu của bà Trần Thị L về việc yêu cầu tuyên bố chị Võ Thị Mộng T mất năng lực 

hành vi dân sự. 

 Về lệ phí giải quyết việc dân sự : Bà Trần Thị L phải chịu theo quy định của 

pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Đ nh nhận đ nh: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Bà Trần Thị L có đơn yêu cầu Tòa 

án nhân dân TP. Quy Nhơn tuyên bố chị Võ Thị Mộng T mất năng lực hành vi dân 

sự, Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn thụ lý, giải quyết theo khoản 1 Điều 27, 

điểm a khoản 2 Điều 35, điểm c khoản 2 Điều 39 BLTTDS.   

 [2] Xét yêu cầu tuyên bố chị Võ Thị Mộng T mất năng lực hành vi dân sự của 

bà Trần Thị L là mẹ ruột của chị Võ Thị Mộng T ( chị T không có chồng ,con) 

thấy:Từ khi sinh ra chị T có dấu hiệu khi sinh ra đã bị hội chứng Down bẩm sinh ,sa 

sút trí tuệ. Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 464/KLGĐTC ngày 

22/5/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung kết luận: Chị Võ Thị 

Mộng T mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. Vì vậy, bà Trần Thị L yêu cầu Tòa 

án tuyên bố chị Võ Thị Mộng T mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp 

với quy định tại Điều 22 của Bộ luật dân sự  

[3]Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị L phải chịu theo quy 

định tại khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Vì các lẽ trên,  

 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1điều 27, điểm a khoản 2 điều 35, điểm c khoản 2 điều 39, 

điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; điều 22 của Bộ luật Dân sự; khoản 1 điều 37 của 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội. 

- Tuyên bố chị Võ Thị Mộng T, sinh ngày 08/4/1990. Địa chỉ nơi cư trú: 98/2 

đường N,TP.Quy Nhơn, Bình Định mất năng lực hành vi dân sự 

- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị L phải chịu 300.000 đồng, 

được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộptheo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Toà án 

số 0001221 ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Quy Nhơn. Bà L đã nộp đủ lệ phí. 

Bà Trần Thị L có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định.Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy 

Nhơn có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày Tòa án ra quyết định.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự, thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Tp. Quy Nhơn; 

- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Cao Thị Phương Thảo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


